
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 62 6016 SSD độ III

1 2 53 4004 UXTC 12 tuần

1 3 34 2002 NXTC 12tuần

1 4 54 3003 UXTC 16 tuần

1 5 40 ĐT NXTC 12 tuần

2 6 62 8008 UBT (T) 6 cm

2 7 26 ĐT UBT (T) 12 cm

2 8 47 2022 UXTC 14 tuần

3 9 64 7017 SSD độ III + UBT(P) 6cm

3 10 41 2012 UXTC 12 tuần

3 11 45 4044 UXTC 12 tuần

5 12 42 ĐT UXTC 18 tuần

5 13 46 1001 UXTC 14tuần/VMC

5 14 48 1001 UXTC 12 tuần

5 15 36 2002 NXTC 14tuần

18 16 44 0000 UXTC > 6 tháng

18 17 51 4004 UXTC 14 tuần + UBT

18 18 47 2022 UXTC 16 tuần

20 50 2012 UXTC 14 tuần

6 21 0

16 22 0

16 23 0

1 1 64 6006 SSD độ III

1 2 53 4004 SSD độ III

1 3 65 3023 CTC dài

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

THẮM(S,3) + SB.QUỚI + THỜI.TT

V.THÀNH (C,3) + SB.QUỚI + THỜI.TT

XUÂN CẨM + MỸ NHI + DIỄM TUYẾT

XUÂN CẨM + MỸ NHI + DIỄM TUYẾT

MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + SB.KHÁNH

Q.TUẤN + SB.BÌNH + SB.THỦY

Q.TUẤN + SB.THỦY + SB.BÌNH

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

DỰ BỊ

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG + SB.PHÚ

M TUYẾT + THỐNG + THI.NT

THỐNG + SB.NHÃ + SB.THUẬN 

THỐNG + SB.THUẬN + SB.NHÃ

Q.HIẾU + PHƯỢNG.TTĐT+ SB.LOAN 2

Q.HIẾU + PHƯỢNG.TTĐT+ SB.LOAN 2

BS PHẨU THUẬT

BÁ + THU HÀ 2 + N ĐIỆP1

THU HÀ 2 + SB.TRÂN + SB.TRUNG

THU HÀ 2 + SB.TRUNG + SB.TRÂN

MAI HẠNH + VÕ + SB.NHƯ

MAI HẠNH + VÕ + SB.NHƯ

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

Mổ lấy thai

  

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Sửa thành trước, sửa HA  

Cắt HTTC + 2pp 

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Hút nạo thai trứng

Cắt TC ngã ÂĐ, sửa HÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp  

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 05/07/2010 đến ngày 11/07/2010 (Tuần4)

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

ĐÀO THỊ VUI

NGUYỄN THỊ LỆ

VÕ THỊ KIỀU

PHẠM THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ LANG

TRẦN THỊ NHỊN

BN THAI TRỨNG

BA SẢN A

VÕ THỊ THỤY

NGUYỄN TR.T.THỦY TRANG

NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG

LÊ THỊ BA

LÊ THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ BÔNG

HUỲNH THỊ THANH TRÚC

HUỲNH THỊ HỒNG

TRẦN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ TÀU

CAO THỊ CHÂU

PHAN KIM HIẾU

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ KÉN

PHẠM THỊ HUYỀN

HUỲNH THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ KIỂU

5669

5720

5602

5864

5457

5450

SHC

5680

5419

4794

5417

5460

5490

5182

5420

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5562

5412

5434

5616

PM

Ngày: 05/07/2010 

Ngày: 06/07/2010 

5440

5455

5526

5629



2 4 75 9009 UBT (P) 12cm

2 5 47 0010 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

2 6 26 ĐT UBT (P) 6cm

2 7 43 2002 UXTC 14 tuần

2 8 43 2002 UXTC  8cm/VMC

3 9 44 3013 UXTC 14 tuần

3 10 53 1001 UXTC 14 tuần

3 11 52 2002 UXTC 16 tuần

3 12 44 2002 UXTC 14 tuần

5 13 44 ĐT UXTC 12 tuần

5 14 44 0000 UXTC 14 tuần

18 15 34 2012 UBT (P) 12cm/VMC Bóc u

5 16 43 3013 UXTC 14 tuần

18 17 18 ĐT UBT (P) 15cm

18 18 38 1001 NXTC 16 tuần

19 39 ĐT NXTC 14 tuần

6 20 44 2012 Sang thương vú (T)

6 21 25 0000 Sang thương vú (P)

6 22 43 2002 Sang thương vú (P)

16 23 0

16 24 0

1 1 59 1001 SSD độ III

1 2 50 2002 CTC dài

1 3 34 1011 NXTC 12 tuần

1 4 40 3003 UXTC 14 tuần

1 5 39 1011 UXTC 14 tuần

2 6 70 0020 UBT (T) 7 cm

2 7 48 4024 UXTC 14tuần/VMC

2 8 38 3003 NXTC 14tuần

2 9 50 2022 UXTC 14 tuần

KHOA KB + THỜI.TT

KHOA KB + THỜI.TT

XUÂN CẨM + H.THẮM +SB.ANH

H.THẮM +SB.ANH + SB.HỌC

H.THẮM +SB.ANH + SB.HỌC

N.DIỆP + T.HẰNG + SB. ÂN

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA 

B.MAI(S,3) + SB HOA + VƯƠNG.TT

P.CHI (C,3) + SB HOA + VƯƠNG.TT

DUYÊN + DŨ + B.MAI

DUYÊN + DŨ + B.MAI

DŨ + B.MAI + LINH.TT  

A DANH + B.TUYẾT.TTĐT + SB. NGHI

A DANH + B.TUYẾT.TTĐT + SB. NGHI

A DANH + B.TUYẾT.TTĐT + SB. NGHI

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA 

C.H.TRUNG + MỸ GÁI + SB.DOANH

ĐỖ HIẾU + SB. PHONG  + SB. SON

ĐỖ HIẾU + SB. SON + SB. PHONG

H. HIỆP + DUY + SB. MẪN

H. HIỆP + DUY + SB. MẪN

H. HIỆP + DUY + SB. MẪN

VŨ HẢI + Đ TRỌNG + SB. NƯƠNG

VŨ HẢI + Đ TRỌNG + SB. NƯƠNG

VŨ HẢI + Đ TRỌNG + SB. NƯƠNG

KIM CHI + KIỀU LOAN + SB. CÚC

KIM CHI + KIỀU LOAN + SB. CÚC

C.H.TRUNG + MỸ GÁI + SB.DOANH

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

   

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

TRẦN THỊ KIM LOAN

TRỊNH THỊ MỸ

LÊ THI LẤN

TRẦN THỊ TUYẾT VÂN

ĐINH THỊ NỞ

TRẦN THỊ NGUYÊN

MAI THỊ NGỌC NGA

NGUYỄN THỊ NỔ

NGUYỄN THỊ HÔNG QUYÊN

VŨ THỊ THÀNH

NGUYỄN THỊ HỒNG

LÊ HỒNG TRANG

PHẠM THỊ CÓ

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ SÁU

HUỲNH THỊ NGUYỆT

PHAN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ THU TRANG

TRẦN THÚY MÙI

HỒ THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ HIẾU

THÁI NGỌC VIÊN

NGUYỄN THỊ DINH

LÊ THỊ HOA

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

NGÔ T THANH THẢO

5561

5528

5521

5682

5603

5606

5707

5875

5644

5582

470

465

458

5461

5468

5580

5505

5630

5519

5513

5511

5508

5473

5464

5501

5233

5881

5421

Thứ: TƯ 
Ngày: 07/07/2010 



2 10 42 ĐT NXTC 14 tuần

3 11 51 3023 UXTC 14tuần

3 12 47 0000 UXTC 16 tuần

3 13 47 2002 UXTC 14 tuần

5 14 61 4004 UBT (P) 6cm

5 15 55 2022 UXTC 14 tuần

5 16 29 0010 NXTC 12 tuần

18 17 48 4004 UXTC 16 tuần

18 18 34 1011 NXTC 16tuần

19 44 2012 UXTC 16 tuần

16 20 0

16 21 0

1 1 74 6016 Sa MC/ VMC SSD

1 2 49 3013 UXTC 14 tuần

2 3 43 3013 UBT , CĐPB: UXTC

2 4 45 3012 UXTC 14tuần + UBT 8 cm

2 5 51 5005 UXTC 14 tuần

2 6 43 2012 UBT (T) 10 cm

3 7 50 4014 K CTC giai đoạn IB 1

3 8 52 2022 UXTC 16 tuần

3 9 32 1011 CTC dài

3 10 49 2012 UXTC 14 tuần

5 11 45 2012 UXTC 14 tuần

5 12 40 2022 NXTC 12tuần

5 13 29 ĐT NXTC 16tuần

18 14 50 3023 UXTC 12 tuần

18 15 42 2002 UBT (T) 11cm

18 16 30 2042 NXTC 14tuần/VMC

17 40 2032 UBT (P) 10cm

6 18 45 1001 Sang thương vú (T)

T. HÒA + SB.BA + SB. DUYÊN

B. HẢI + LAN HƯƠNG + SB. LOAN 1

B. HẢI + LAN HƯƠNG +SB. LOAN 1

B. HẢI + LAN HƯƠNG +SB. LOAN 1

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BSBVUB + M TUYẾT + THỐNG

THÁI HÀ + PHAN NGA + THU BA

THÁI HÀ + PHAN NGA + THU BA

PHAN NGA + THU BA + SB.TUẤT

T. HÒA + T. PHƯỢNG + SB. DUYÊN

T. HÒA + T. PHƯỢNG + SB. BA

VIỆT THANH + D.MINH + PHẠM HẢI

D.MINH + PHẠM HẢI + SB. MUỘI

NHÀN +  TH. VÂN + LINH.TT

NHÀN +  TH. VÂN + LINH.TT

V.HÒA + T.M.PHƯƠNG + SB. TRANG

V. HÒA + T.M.PHƯƠNG + SB. TRANG

Q.KHOA + T.NGỌC + SB. PHƯƠNG

N.ĐIỆP2 + PHÚC.BM + SB. TRÚC 1

N.ĐIỆP2 + PHÚC.BM + SB. TRÚC 1

DỰ BỊ

T.HÒA (S,3) + SB.TY + SB.LUYẾN

THU NGUYỆT (C,3)+ SB.TY + SB.LUYẾN

N.DIỆP + T.HẰNG + SB. ÂN

B.HẢI + MAI THẢO + SB. HIẾU

B.HẢI + MAI THẢO + SB. HIẾU

B.HẢI + MAI THẢO + SB. HIẾU

Q.KHOA + T.NGỌC + SB. PHƯƠNG

Q.KHOA + T.NGỌC + SB. PHƯƠNG

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2pp

Cắt đoạn CTC ,sửa thành Â Đ

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Wertheim Meigs

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Treo MC, Sửa HÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

HUỲNH NGỌC BÍCH

HOÀNG THU HÀ

PHAN THỊ BẠCH

BIỆN THỊ VÀNG

LÊ THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỊ MẢNH

TRẦN SƠN GIANG

NGÔ THỊ MẬN

NGUYỄN THỊ HUỆ

Ô KIM MAI

PHẠM THÚY NGA

TÔ THỊ DUNG

HUỲNH T TUYẾT HƯƠNG

NGUYỄN THỊ HỒNG

DIỆP TRẦN BẢO TRÂN

NGUYỄN KIM PHƯƠNG

HOÀNG THỊ THÁI

LÊ THỊ VƯỢN

ĐÀO THỊ KIM NHỊ

VÕ THỊ THU MỸ

NGUYỄN THỊ NHÂN

TRẦN THỊ TÚ

HOÀNG THỊ TRÀ MY

PHAN THỊ NHƯ

NGUYỄN THỊ LAN THANH

LÊ THỊ LUYẾN

NGUYỄN THỊ  HIỀN

VĂN THỊ HỒNG

5605

5691

500

5667

5634

5588

5599

5700

5664

5864

5663

5712

5923

5609

5648

5615

5597

5617

5681

5515

5538

5858

5586

5535

5543

4548

5532

4728

Thứ: NĂM 
Ngày: 08/07/2010 



6 19 42 2022 Sang thương vú (T)

6 20 40 1112 Sang thương vú (P)

6 21 38 2002 Sang thương vú (P) 

6 22 37 2002 Sang thương vú (P)

16 23 0

1 1 83 8008 SSD độ III

1 2 37 4014 Rách TSM độ IV

1 3 23 ĐT UBT (T) 10 cm

1 4 56 0000 UXTC 16 tuần

1 5 43 0010 NXTC 12 tuần

2 6 63 3013 SSD độ III

2 7 53 5005 UBT 21cm

2 8 50 3023 UXTC 14 tuần

2 9 41 2002 CIN 3

2 10 41 ĐT NXTC 12 tuần

3 11 45 2032 UXTC 10cm

3 12 46 2012 UXTC 14 tuần

3 13 56 3023 UXTC 14 tuần

3 14 26 1001 UBT 2bên  12cm

5 15 57 0000 UXTC + UBT (T ) 

5 16 52 ĐT UXTC 14tuần+UBT(P) 7cm

5 17 35 2002 NXTC 14 tuần

18 18 49 2002 UXTC 10 tuần

18 19 43 1011 UXTC 16 tuần

18 20 34 ĐT NXTC 14 tuần

16 21 0

THU NGUYỆT + X.TRANG 1 + SB. CÔNG

BS KHOA KB + SB.VÂN 2 + SB.TUYỀN

HỒ PHƯỢNG + SB. KHA + SB. VY  

NGỌC HẢI + THU + SB. OANH

NGỌC HẢI + THU + SB. VÂN 3

NGỌC HẢI + SB.VÂN 3+ SB.OANH 

THU NGUYỆT + X.TRANG 1 + SB. CÔNG

THU NGUYỆT + X.TRANG 1 + SB. CÔNG

N ĐIỆP1 + THU BA + SB.LIÊM

TR.HẠNH + SB.THƯƠNG + SB.DUNG

TR.HẠNH + SB.THƯƠNG + SB.DUNG

VŨ HẢI + Q.HƯƠNG + SB. MÁCH

VŨ HẢI + Q.HƯƠNG + SB. MÁCH

HỒ PHƯỢNG + SB. VY + SB. KHA 

THU THỦY + H.TUẤN + BÙI PHƯỢNG

H.TUẤN + BÙI PHƯỢNG + SB.HIỀN

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.TRÚC 2

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.TRÚC 2

N.P.MAI + N ĐIỆP 1 + THU BA

N.P.MAI + N ĐIỆP 1 + THU BA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA HP A + SB.VÂN 1 + SB.HẠNH

THU THỦY + H.TUẤN + BÙI PHƯỢNG

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp   

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ      

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

May phục hồi cơ nâng HM, tái tạoTSM 

Bóc u vú

TRẦN THỊ KIỀU

TRẦN THỊ KIM LIÊN

HUỲNH KIM CÚC

LÊ THỊ PHƯỢNG

PHÙNG THỊ HOÀN

TRẦN THỊ YẾN

PHAN THỊ TỨ

LÊ THỊ THU

TRẦN THỊ ĐIỆP

NGUYỄN THỊ THU HÀ

VÕ THỊ LỆ HẰNG

VŨ THỊ NHẬT

NGUYỄN THỊ BÔNG

HUỲNH THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ HẬU

TRẦN THỊ KIM CÚC

NGUYỄN THỊ THI

VÕ THỊ NHỈ

TRẦN THỊ SEN

PHẠM THỊ HỒNG ĐÀO

NGUYỄN THỊ YÊN

LÊ THỊ ĐOAN TRANG

LÊ  THỊ  BÍCH THẢO

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

5696

5702

5672

5856

4472

5704

5703

5193

5653

5695

5742

5795

5738

5678

5637

5668

368

5724

5677

5225

5842

506

478

447

Thứ: SÁU 
Ngày: 09/07/2010 



Ngày 2 tháng 7 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


